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CHÍNH PHỦ 
------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: 13/2009/Nð-CP  Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009 

  
 

NGHỊ ðỊNH 
 
 

SỬA ðỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ðIỀU CỦA NGHỊ ðỊNH SỐ 98/2007/Nð-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 
2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ðỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ 

THI HÀNH QUYẾT ðỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ 
 
 

CHÍNH PHỦ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; 

Xét ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

 
 

NGHỊ ðỊNH: 
 
 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 98/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 6 năm 
2007 của Chính phủ quy ñịnh về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết ñịnh 
hành chính thuế như sau: 

1. Sửa ñổi ñiểm b khoản 1 ðiều 6 như sau: 

“b) Phạt tiền: 

Hình thức phạt tiền ñược quy ñịnh cụ thể ñối với từng hành vi vi phạm pháp luật về thuế như 
sau: 

- Phạt tiền tối ña không quá 100 triệu ñồng ñối với các hành vi vi phạm thủ tục thuế. Khi phạt 
tiền, mức tiền phạt cụ thể ñối với một hành vi vi phạm về thủ tục thuế là mức trung bình của khung 
tiền phạt ñược quy ñịnh ñối với hành vi ñó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm 
xuống, nhưng không ñược giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt, nếu có tình tiết tăng nặng thì 
mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không ñược vượt quá mức tối ña của khung tiền phạt; 

- Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp ñối với hành vi chậm nộp tiền thuế, 
tiền phạt; 

- Phạt 10% số tiền thuế thiếu ñối với hành vi khai sai dẫn ñến thiếu số tiền thuế phải nộp 
hoặc tăng số tiền thuế ñược hoàn; 

- Phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước ñối với 
hành vi vi phạm theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 114 của Luật Quản lý thuế; 

- Phạt từ 1 ñến 3 lần số tiền thuế trốn ñối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

Khi xác ñịnh mức phạt tiền ñối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có 
tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc nếu có một tình tiết giảm 
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nhẹ ñược giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Sau khi giảm trừ theo nguyên tắc trên, nếu còn một tình 
tiết tăng nặng hoặc một tình tiết giảm nhẹ thì tùy theo tính chất, mức ñộ của hành vi vi phạm và thái 
ñộ khắc phục hậu quả của ñối tượng vi phạm, người có thẩm quyền xử lý xem xét áp dụng mức phạt 
tiền ñối với trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc trường hợp không có tình tiết tăng nặng, 
không có tình tiết giảm nhẹ. ðối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm 
nhẹ ñược tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung tiền phạt”. 

2. Sửa ñổi, bổ sung khoản 5 ðiều 9 như sau: 

“5. Phạt tiền từ 500.000 ñồng ñến 5.000.000 ñồng ñối với các hành vi: 

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy ñịnh từ trên 40 ñến 90 ngày; 

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy ñịnh trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế 
phải nộp”. 

3. Bổ sung thêm ñiểm o vào khoản 1 ðiều 14 như sau: 

“o) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ñang trong thời 
gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh”. 

4. Sửa ñổi ðiều 18 như sau: 

“ðiều 18. Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thu thuế 

1. Nhân viên Thuế ñang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền ñến 200.000 ñồng ñối với các hành vi vi phạm về thủ tục thuế quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh này. 

2. ðội trưởng ðội Thuế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền ñến 5.000.000 ñồng ñối với các hành vi vi phạm về thủ tục thuế quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh này. 

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế, trong phạm vi ñịa bàn quản lý của mình, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền ñến 20.000.000 ñồng ñối với hành vi vi phạm quy ñịnh tại các ðiều 7, 8, 9, 10 và 
ðiều 11 Nghị ñịnh này; 

c) Phạt tiền ñối với hành vi vi phạm quy ñịnh tại các ðiều 12, 13, 14, 16 và ðiều 17 Nghị ñịnh 
này; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện ñược sử dụng ñể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về 
thuế; 

ñ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Nghị ñịnh này. 

4. Cục trưởng Cục Thuế, trong phạm vi ñịa bàn quản lý của mình, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền ñến 100.000.000 ñồng ñối với hành vi vi phạm các thủ tục thuế quy ñịnh tại các 
ðiều 7, 8, 9, 10 và ðiều 11 Nghị ñịnh này; 

c) Phạt tiền ñối với hành vi vi phạm quy ñịnh tại các ðiều 12, 13, 14, 16 và ðiều 17 Nghị ñịnh 
này; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện ñược sử dụng ñể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về 
thuế; 

ñ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Nghị ñịnh này”. 
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5. Sửa ñổi ðiều 22 như sau: 

“ðiều 22. Lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế 

Việc lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế ñược quy ñịnh như sau: 

1. Người có thẩm quyền ñang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế 
có trách nhiệm lập biên bản theo ñúng mẫu quy ñịnh và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền xử 
phạt. Biên bản phải có ñầy ñủ chữ ký theo quy ñịnh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do 
vào biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ñã ghi trong biên bản. 

2. Trường hợp không phải lập biên bản khi ban hành quyết ñịnh xử phạt: 

a) Người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế ñã ñược cơ quan thuế kiểm tra, 
thanh tra phát hiện, ghi nhận vào biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra; 

b) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế ñã ñược ghi trên thông báo nộp tiền thuế, tiền phạt 
chậm nộp của cơ quan thuế”. 

6. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 39 như sau: 

“1. Quyết ñịnh cưỡng chế thi hành quyết ñịnh hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời 
hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết ñịnh. Riêng ñối với quyết ñịnh cưỡng chế thi hành quyết 
ñịnh hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của ñối tượng bị cưỡng chế có hiệu lực 
thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết ñịnh”. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

1. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2009. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị ñịnh này. 

  

 N�i nh�n: 
- Ban Bí thư Trung ương ðảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCð TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HðND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của ðảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội ñồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các ñoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTðT, các Vụ, Cục, 
ñơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).  

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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